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1 THV000591 PHẠM PHƯƠNG ANH 25/04/1997 A01 0,5 9 8,25 8,75 26,5 1

2 TND029424 NÔNG THẾ VINH 29/11/1997 A00 3,5 7,25 7,5 8 26,25 1

3 THP002861 VŨ THÙY DƯƠNG 17/11/1997 A00 1 8,75 7,5 8,5 25,75 1

4 HDT008144 VĂN THỊ HẰNG 21/10/1997 A00 0,5 9 7,75 8,25 25,5 1

5 KQH005911 ĐẶNG VĂN HUY 05/03/1997 A00 1 8,25 7,5 7,75 24,5 1

6 TDV036127 BÙI THỊ THÙY VINH 02/02/1996 A00 0,5 7,75 8,5 7,5 24,25 1

7 HDT017542 TRỊNH THỊ HẰNG NGA 21/03/1996 A00 1,5 7,75 7 7,75 24 1

8 TND019713 BÀN THỊ BÍCH PHƯƠNG 21/07/1997 A00 3,5 6,5 6,25 7,5 23,75 1

9 LNH009137 NGUYỄN THỊ THÙY 13/05/1996 A00 0,5 7,25 8,5 7,25 23,5 1

10 KQH010387 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 20/11/1997 A00 0,5 7,25 8,25 7,25 23,25 1

11 THP004775 HOÀNG THỊ HIỀN 08/10/1996 A00 1 8 6,75 7,25 23 1

12 TQU001571 VI THỊ HẠNH 10/09/1997 A00 3,5 6,25 5,5 7,5 22,75 1

13 HDT025560 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 24/08/1997 A00 1 6,75 7,25 7,5 22,5 1

14 YTB001395 VÕ THỊ LAN ANH 10/06/1997 A00 1 8,25 6 7,25 22,5 1

15 YTB007617 TRƯƠNG THU HIỀN 02/05/1997 A00 1 7,5 6,5 7,5 22,5 1

16 YTB020887 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 12/04/1997 A00 1 6,75 6,75 8 22,5 1

17 DCN010000 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 16/11/1997 A00 1 7,25 7,5 6,5 22,25 1

18 HVN002614 ĐỖ THỊ THÚY HÀ 26/07/1997 A00 1 7,75 6,5 7 22,25 1
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19 TDV028440 TRẦN THỊ THANH THẢO 02/10/1997 A00 2,5 6,25 6,5 7 22,25 1

20 TDV032478 NGUYỄN NGỌC TRANG 20/08/1997 A00 1,5 5,75 7,5 7,25 22 1

21 TTB000414 NGUYỄN MỸ BÌNH 27/11/1997 A00 1,5 6,5 6,5 7,5 22 1

22 HDT013567 PHẠM THỊ NHẬT LỆ 04/08/1997 A00 1 6,75 6,5 7,5 21,75 1

23 HDT020404 NGUYỄN DUY QUANG 30/10/1996 A00 1,5 7 6,5 6,75 21,75 1

24 HDT025517 NGÔ THỊ HOÀI THƯƠNG 31/07/1997 A00 1 7,25 6,25 7,25 21,75 1

25 HHA014740 PHẠM QUỲNH TRANG 04/10/1997 A00 0,5 7 7,25 7 21,75 1

26 HVN006550 DƯƠNG THỊ MAI 03/02/1997 D01 1 6,5 7,5 6,75 21,75 1

27 HVN007623 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 11/02/1997 A00 0,5 7,25 7,75 6,25 21,75 1

28 KHA011533 PHẠM THỊ BÍCH VÂN 27/07/1996 A00 0,5 7,75 5,75 7,75 21,75 1

29 SPH005991 PHAN THỊ THU HIỀN 12/10/1997 A00 1 7,5 6,75 6,5 21,75 1

30 TDV004734 TRẦN THỊ DUNG 22/03/1997 A00 1,5 7 6,75 6,5 21,75 1

31 THV003705 KÀ THỊ HẢI 10/09/1997 A00 3,5 6 6,25 6 21,75 1

32 TLA011689 VŨ THỊ NHƯ QUỲNH 15/04/1997 A00 0,5 6 7 8,25 21,75 1

33 TND004237 PHẠM KHƯƠNG DUY 30/01/1997 A00 0,5 6,75 6,5 8 21,75 1

34 THP013548 VŨ THỊ THẢO 25/04/1997 D01 0,5 6,5 8 6,5 21,5 1

35 YTB019739 NGÔ THỊ THU THẢO 29/08/1997 A00 1 7,25 5,5 7,75 21,5 1

36 DCN003584 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 09/12/1997 A00 1 7 6,75 6,5 21,25 1

37 HDT011388 LÊ THỊ HUYỀN 25/04/1997 A00 1 6,75 6,5 7 21,25 1

38 HDT014704 PHẠM MAI LINH 09/09/1997 A00 1,5 7 5,75 7 21,25 1

39 KHA001247 NGUYỄN THỊ CHINH 11/02/1997 A00 1 7,25 6,5 6,5 21,25 1

40 KQH009895 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 12/08/1997 A00 1 7 7 6,25 21,25 1

41 LNH000410 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 14/04/1997 A00 1,5 7 7,25 5,5 21,25 1

42 SPH005348 NGÔ THỊ HẠNH 15/02/1997 A00 1 6,5 6,25 7,5 21,25 1

43 THP004259 LÊ THỊ HỒNG HẠNH 28/05/1997 A00 1 7 6 7,25 21,25 1

44 THV001347 NGUYỄN THỊ CHIẾN 22/01/1997 D01 1 6,5 6 7,75 21,25 1

45 THV006588 NGUYỄN THỊ VÂN KHÁNH 08/11/1997 D01 0,5 7 7 6,75 21,25 1

46 TND000568 NGÔ NGỌC ANH 09/02/1997 A00 0,5 7 6,5 7,25 21,25 1

47 YTB017391 PHAN ANH PHƯƠNG 09/08/1997 A00 0,5 6,75 6,5 7,5 21,25 1

48 BKA013124 LÊ THỊ TÌNH 03/12/1997 D01 1 7 6,5 6,5 21 1
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49 DCN010562 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THI 24/01/1997 A00 1 7,75 6 6,25 21 1

50 DND006070 DƯƠNG THỊ HẰNG 03/08/1996 A00 1 6,5 6,75 6,75 21 1

51 THP004547 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 02/05/1997 A00 1 6,75 6,5 6,75 21 1

52 TLA014522 NGUYỄN QUANG TRUNG 12/07/1997 A00 1 7,25 7,25 5,5 21 1

53 TND014445 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 11/03/1997 A00 0,5 7,25 6 7,25 21 1

54 HVN001870 NGUYỄN THỊ DUYÊN 24/05/1997 D01 0,5 8 6,75 5,5 20,75 1

55 SPH015575 HẠ THỊ THANH THẢO 24/06/1997 A00 1 7,25 6 6,5 20,75 1

56 TDV005818 ĐẶNG THỊ ĐÀO 24/11/1997 A01 1 7,25 6,5 6 20,75 1

57 TDV024923 NGUYỄN THỊ QUY 10/03/1997 A00 1,5 6 7 6,25 20,75 1

58 THV005694 BÙI THU HUYỀN 13/09/1997 D01 1 5,5 7,5 6,75 20,75 1

59 TND001704 HỨA THỊ NGỌC BÍCH 12/09/1996 D01 3,5 6,75 6,5 4 20,75 1

60 KQH003544 NGUYỄN HẢI HÀ 31/07/1997 A00 0,5 7 5,5 7,5 20,5 1

61 THP011852 PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG 21/10/1997 A00 1 7,25 5,5 6,75 20,5 1

62 THV005719 ĐINH THỊ HUYỀN 07/04/1997 D01 1,5 7 6,5 5,5 20,5 1

63 THV007242 BÙI GIAO LINH 20/07/1997 D01 1,5 6 7 6 20,5 1

64 YTB012121 NGUYỄN THỊ LỆ 10/06/1997 A00 0,5 6 6,5 7,5 20,5 1

65 YTB012336 LÊ THỊ PHƯƠNG LINH 10/02/1997 A01 1 6,25 6,25 7 20,5 1

66 BKA004532 PHẠM THỊ THU HIỀN 22/10/1997 A00 1 7 5,75 6,5 20,25 1

67 HHA000259 HỒ THỊ HỒNG ANH 21/10/1997 A00 3,5 7 6 3,75 20,25 1

68 HHA008334 TRẦN THỊ MỸ LINH 11/12/1997 A01 0,5 6,5 7,5 5,75 20,25 1

69 HVN002724 NGUYỄN THỊ THANH HÀ 23/07/1997 D01 0,5 6,5 6,5 6,75 20,25 1

70 KQH006664 NGUYỄN MAI HƯƠNG 16/08/1997 D01 0,5 8,25 7 4,5 20,25 1

71 TDV010134 TRẦN THỊ THU HIỀN 20/02/1997 D01 1 7 7,25 5 20,25 1

72 TDV022480 NGUYỄN THỊ NHUNG 21/11/1997 A00 1 7,5 6 5,75 20,25 1

73 THP009086 PHẠM THỊ PHƯƠNG LY 04/12/1997 A00 1 6 6,75 6,5 20,25 1

74 THV000719 TRỊNH THỊ MAI ANH 28/07/1997 A00 1,5 6,25 6,75 5,75 20,25 1

75 THV003926 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 02/01/1997 A00 0,5 8 5 6,75 20,25 1

76 TND000580 NGÔ THỊ VÂN ANH 27/08/1997 A00 1,5 7,75 5,5 5,5 20,25 1

77 TND014339 NGỌ THỊ LINH 11/01/1997 D01 1,5 7 7,25 4,5 20,25 1

78 TND028055 VŨ VĂN TUẤN 24/08/1996 D01 1,5 5,75 7,25 5,75 20,25 1
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79 TQU003238 PHẠM THỊ THÙY LINH 13/12/1997 A00 1,5 5,25 6 7,5 20,25 1

80 YTB019660 ĐẶNG THỊ HƯƠNG THẢO 16/06/1997 A00 1 5,5 7,5 6,25 20,25 1

81 BKA007674 NGUYỄN THÙY LINH 18/03/1997 D01 0,5 7,5 7 5 20 1

82 BKA009222 NGUYỄN THỊ NGÀ 20/09/1997 A01 1 7 6,75 5,25 20 1

83 TDV035954 NGUYỄN THỊ VỆ 02/06/1997 D01 1,5 6,75 7 4,75 20 1

84 THP003927 PHẠM THỊ NGỌC HÀ 14/01/1997 A00 1 6 6,25 6,75 20 1

85 TLA002834 VŨ BÁ DUY 18/08/1997 A00 1 6,25 6,5 6,25 20 1

86 TTB006514 PHẠM THỊ THƯƠNG THƯƠNG 01/04/1997 D01 3,5 5,75 4,5 6,25 20 1

87 HDT015949 ĐINH THỊ NGỌC MAI 14/06/1997 A00 1,5 7 5,25 6 19,75 1

88 TLA013412 TRẦN THU THỦY 10/10/1997 A01 0 7 6,75 6 19,75 1

89 TND007884 NGÔ THỊ HIỀN 24/03/1997 A00 1,5 5,75 6,25 6,25 19,75 1

90 YTB006175 TÔ THỊ THU HÀ 25/07/1997 D01 1 6 8,25 4,5 19,75 1

91 YTB007482 NGUYỄN THỊ HIỀN 28/12/1997 A00 1 6,25 5,75 6,75 19,75 1

92 DCN008447 NGUYỄN THỊ NHUNG 13/10/1997 D01 0,5 6 6 7 19,5 1

93 TDV011438 PHẠM THỊ THU HOÀI 07/11/1997 A01 1 7 6 5,5 19,5 1

94 THP011676 PHẠM THỊ BÍCH PHƯƠNG 29/12/1997 A00 1 7,25 5,75 5,5 19,5 1

95 THP015416 TRẦN THỊ TRANG 06/06/1997 A00 1 6,5 5,75 6,25 19,5 1

96 TND019857 LÊ THỊ PHƯƠNG 26/05/1997 A00 1 7,25 4,5 6,75 19,5 1

97 TND028946 TRẦN THỊ THU UYÊN 27/02/1997 D01 0,5 6,5 7 5,5 19,5 1

98 HHA014735 PHẠM LINH TRANG 02/09/1997 D01 0,5 5,75 6,5 6,5 19,25 1

99 HVN004801 TRỊNH THANH HUYỀN 19/05/1997 D01 0,5 5,5 7,75 5,5 19,25 1

100 LNH005992 VŨ THỊ KIỀU MAI 18/10/1997 D01 1,5 5,5 7 5,25 19,25 1

101 SPH011987 NGUYỄN TRẦN NAM 29/01/1997 A00 0 6,5 6,25 6,5 19,25 1

102 YTB018454 TRẦN THỊ QUỲNH 20/03/1997 A00 1 6,25 7 5 19,25 1

103 YTB019863 NGUYỄN THỊ THU THẢO 15/12/1997 A00 1 7,25 4 7 19,25 1

104 HDT014596 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 30/09/1996 A00 0,5 7 3 8,5 19 1

105 HDT026205 CAO THỊ TRANG 10/01/1996 A00 0,5 6,75 6,5 5,25 19 1

106 HHA002602 CAO MINH DƯƠNG 26/11/1997 D01 0,5 6,5 5,5 6,5 19 1

107 KHA007390 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT 13/06/1997 A00 1 6,5 6 5,5 19 1

108 KQH009970 PHẠM THỊ ÁNH NGỌC 22/01/1997 A00 1 5,75 6,5 5,75 19 1
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109 SPH005433 TRẦN THỊ HẠNH 04/01/1997 A00 1 7 5,5 5,5 19 1

110 SPH017416 LÊ NGỌC QUỲNH TRANG 27/01/1997 D01 0,5 5 8,5 5 19 1

111 TDV031315 NGUYỄN NGỌC THUỶ TIÊN 09/11/1997 D01 0,5 6 6,75 5,75 19 1

112 BKA009771 PHẠM THỊ NHÀN 19/10/1997 A00 1 6,25 5,5 6 18,75 1

113 DBL007094 ĐOÀN THỊ BÍCH PHƯỢNG 30/11/1997 D01 1,5 5 4,75 7,5 18,75 1

114 HDT021449 ĐỖ ĐÌNH SÂM 24/03/1997 A00 1 6 5,25 6,5 18,75 1

115 KHA000689 TRẦN THỊ KIM ANH 16/07/1996 A00 1 6,75 5,75 5,25 18,75 1

116 TDV036820 BÙI THỊ YẾN 06/02/1997 D01 1,5 6 7 4,25 18,75 1

117 TND008701 HOÀNG MĨ HOA 26/05/1997 D01 3,5 4 6,25 5 18,75 1

118 TND018557 ĐỖ THỊ NGỌC NHÂM 23/07/1997 D01 3,5 5 5,25 5 18,75 1

119 BKA014165 TRẦN MINH TÚ 29/05/1997 D01 0,5 5,5 6 6,5 18,5 1

120 DCN003583 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 09/04/1997 A00 0,5 6,25 7,25 4,5 18,5 1

121 HDT026123 HOÀNG THỊ TƠ 23/08/1996 D01 1 5,75 7 4,75 18,5 1

122 LNH009984 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 22/10/1997 A00 0,5 7,5 4,75 5,75 18,5 1

123 TQU001115 HOÀNG QUỐC ĐẠT 16/02/1997 D01 1,5 6,25 7,5 3,25 18,5 1

124 DCN010171 CHU THỊ PHƯƠNG THẢO 13/04/1996 D01 0,5 6,75 6,25 4,75 18,25 1

125 DCN011809 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 29/04/1997 D01 0,5 6,75 6,75 4,25 18,25 1

126 DHU010900 ĐỖ THỊ MỸ LINH 01/03/1996 D01 1,5 4,75 8 4 18,25 1

127 HDT014429 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 16/11/1996 A00 1 6 6,75 4,5 18,25 1

128 HDT024237 BÙI THỊ THƠM 23/01/1997 A00 1 6,25 5,5 5,5 18,25 1

129 HHA003519 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 15/11/1997 D01 0,5 6 7,5 4,25 18,25 1

130 KQH007356 LÃ THỊ KIM LAN 19/06/1997 D01 1 7,25 6 4 18,25 1

131 THP009044 BÙI THỊ KHÁNH LY 25/10/1997 D01 1 5,75 6,75 4,75 18,25 1

132 TTB001785 NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ 13/03/1997 D01 1,5 4,75 6 6 18,25 1

133 TTB006090 HÀ THỊ MAI THÊU 15/07/1997 A00 3,5 3,75 4 7 18,25 1

134 YTB006885 BÙI THÚY HẰNG 20/12/1997 A00 1 6 4,25 7 18,25 1

135 YTB022908 NGUYỄN THỊ TRANG 17/02/1997 D01 2 6,25 7 3 18,25 1

136 BKA005156 VŨ THỊ THU HOÀI 19/02/1997 D01 1 5,75 7,25 4 18 1

137 DCN006247 HẠ THỊ THUỲ LINH 13/04/1997 D01 0,5 7 6,25 4,25 18 1

138 HDT018264 DƯƠNG THỊ ÁNH NGUYỆT 03/03/1997 A00 0,5 4,5 4,5 8,5 18 1
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139 HHA005164 VI THỊ THANH HOA 11/12/1997 A00 1,5 6 4,25 6,25 18 1

140 HHA012961 NGUYỄN THỊ THẠCH THẢO 19/12/1997 D01 1 5,25 5,5 6,25 18 1

141 TDV009133 NGUYỄN THỊ HẰNG 08/02/1997 A00 1 7,25 5 4,75 18 1

142 TND016393 TRẦN NGỌC MẾN 04/04/1997 A00 1,5 5,5 5,5 5,5 18 1

143 YTB024826 TRẦN THỊ TỐ UYÊN 29/06/1997 A01 1 7 7 3 18 1

144 DCN006706 NGUYỄN XUÂN THỊ LOAN 30/09/1997 A01 0,5 6 6,25 5 17,75 1

145 HDT006560 ĐỖ THỊ HÀ 24/04/1997 A00 1,5 5,5 5,25 5,5 17,75 1

146 HDT021282 PHẠM THÚY QUỲNH 15/04/1997 D01 0,5 6 8 3,25 17,75 1

147 HDT030257 NGUYỄN THỊ XUYẾN 22/05/1997 A01 1,5 7 5,5 3,75 17,75 1

148 LNH009181 ĐINH THU THỦY 20/08/1997 D01 0,5 6,75 5,75 4,75 17,75 1

149 SPH014301 CHU MINH QUÝ 28/02/1997 A00 0 4,5 6,5 6,75 17,75 1

150 THV009448 HÀ THỊ KIỀU NGỌC 23/06/1997 D01 1,5 5,5 6,5 4,25 17,75 1

151 THV013648 ĐỖ QUỲNH TRANG 29/10/1997 A00 0,5 5,5 5,5 6,25 17,75 1

152 TLA008670 HỒ THỊ LUYÊN 20/10/1997 D01 1 7,25 6 3,5 17,75 1

153 TND017001 HOÀNG HOÀI NAM 21/10/1997 A00 3,5 4,25 5,75 4,25 17,75 1

154 DCN001285 NGUYỄN THỊ VIỆT CHINH 19/11/1997 A00 1 5,5 5,5 5,5 17,5 1

155 HDT015879 NGUYỄN THỊ LÝ 22/08/1997 D01 1,5 6,5 6,5 3 17,5 1

156 LNH001816 NGUYỄN HUY DƯƠNG 30/03/1997 A00 0,5 6,5 5,75 4,75 17,5 1

157 TDV000045 ĐÀO THỊ HẢI AN 03/02/1997 D01 0,5 5,75 6,5 4,75 17,5 1

158 BKA002604 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 17/04/1997 A00 0 5 6 6,25 17,25 1

159 DCN008790 CHÚC HÀ PHƯƠNG 16/08/1997 D01 0,5 2,25 8,5 6 17,25 1

160 HVN004026 NGUYỄN THỊ HOÀN 05/01/1997 A00 1 6 3,75 6,5 17,25 1

161 TND018692 NGÔ TUYẾT NHI 13/02/1995 A01 1 6,25 6 4 17,25 1

162 BKA009878 TRẦN THỊ NHIÊN 10/02/1997 D01 1 6 7 3 17 1

163 HVN006736 NGUYỄN THỊ MẬN 03/11/1997 A00 1 5,75 5,5 4,75 17 1

164 SPH008290 LƯU THANH HƯƠNG 31/10/1997 D01 2 5,5 6 3,5 17 1

165 THV015115 LÊ THANH VÂN 15/12/1996 A01 1,5 5 6,5 4 17 1

166 YTB014140 VŨ NGỌC MAI 15/01/1997 D01 1 4,75 7,5 3,75 17 1

167 YTB017631 PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG 25/03/1997 D01 1 5,25 6 4,75 17 1

168 YTB019938 PHẠM THU THẢO 28/07/1997 A00 1 4,75 4,75 6,5 17 1
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169 HVN010883 ĐỖ THỊ KIỀU TRANG 10/07/1997 D01 1 5,5 6,25 4 16,75 1

170 KHA008077 TRỊNH THANH PHƯƠNG 29/05/1997 D01 1 5,5 7 3,25 16,75 1

171 TLA001627 ĐỖ THỊ BÍCH 27/02/1997 D01 1 6 6,75 3 16,75 1

172 BKA004317 TRẦN THỊ HẰNG 02/09/1997 A01 1 6,5 6 3 16,5 1

173 BKA005478 TRẦN THỊ THU HỒNG 18/02/1997 A01 0,5 5 6,5 4,5 16,5 1

174 HDT010203 PHAN THỊ THÚY HỒNG 18/11/1997 D01 1 4,5 7,25 3,75 16,5 1

175 HHA008617 TRẦN CÔNG THÀNH LONG 13/01/1995 A00 0,5 4 6,5 5,5 16,5 1

176 HHA010943 HOÀNG THỊ PHÚC 30/03/1997 A00 1,5 5,75 4,5 4,75 16,5 1

177 TND025969 NGUYỄN THỊ TRÀ 13/08/1997 D01 1 5,75 6,5 3,25 16,5 1

178 YTB000544 LÊ TÚ ANH 03/04/1997 D01 1 4,25 6,5 4,75 16,5 1

179 YTB009862 ĐỖ THỊ THANH HUYỀN 29/06/1997 A00 0,5 5,25 6,25 4,5 16,5 1

180 YTB010140 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 10/08/1997 D01 1 7,25 5,5 2,75 16,5 1

181 DCN008978 TÔ THỊ HỒNG PHƯƠNG 13/01/1997 D01 0,5 5,5 6 4,25 16,25 1

182 HHA004465 VŨ THỊ THU HẰNG 06/09/1997 A00 1,5 2,75 5,25 6,75 16,25 1

183 KQH016608 NGUYỄN THỊ YẾN 03/10/1996 A01 0,5 6,5 6,25 3 16,25 1

184 SPH011637 HOÀNG TRÀ MY 12/10/1997 D01 0 4,5 6 5,75 16,25 1

185 TDV018354 NGUYỄN THỊ LY 07/07/1997 D01 1 6,5 6,75 2 16,25 1

186 YTB001988 NGUYỄN THỊ BÌNH 19/10/1997 D01 1 3,75 7,25 4,25 16,25 1

187 HDT003907 LƯU THỊ DUNG 10/06/1997 A00 1 5 5 5 16 1

188 HDT012648 ĐỖ THỊ KHÁNH 10/03/1997 A00 1 4,5 6,5 4 16 1

189 HDT017935 LÊ NHƯ NGỌC 25/09/1997 D01 1 4,75 7 3,25 16 1

190 HDT020252 PHẠM THỊ PHƯỢNG 15/06/1997 A00 1 6,25 5,25 3,5 16 1

191 HHA010781 LƯƠNG THỊ MINH OANH 15/10/1997 D01 1 4,5 6,75 3,75 16 1

192 SPH004839 NGÔ MINH HÀ 10/10/1997 D01 0 4,75 5 6,25 16 1

193 TLA012692 TRẦN THU THẢO 09/12/1997 D01 0 6,5 5,25 4,25 16 1

194 TTB000562 PHẠM KIM CHI 30/01/1997 D01 1,5 5,25 6,5 2,75 16 1

195 YTB000072 TRẦN NGÂN AN 15/08/1997 A01 0,5 6,25 4,5 4,75 16 1

196 BKA001362 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 09/04/1997 D01 0 5,25 6,75 3,75 15,75 1

197 HDT026360 HOÀNG MINH TRANG 24/09/1997 D01 0,5 4,5 7,5 3,25 15,75 1

198 SPH017852 TRƯƠNG THỊ THU TRANG 14/12/1997 D01 1 4,75 7 3 15,75 1
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Số TT Số Báo danh Họ và tên Ngày sinh
Tổ hợp 
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Nguyện vọng 

ƯT trúng tuyển

199 TND018431 NÔNG THỊ MINH NGUYỆT 15/05/1997 D01 3,5 4,75 4,5 3 15,75 1

200 THV007187 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 18/05/1997 A01 0,5 5,25 6 3,75 15,5 1

201 YTB025590 VŨ THANH XUÂN 14/06/1997 A00 1 3 6,5 5 15,5 1

202 HDT021180 NGUYỄN THỊ QUỲNH 04/08/1997 D01 1 5,5 6 2,75 15,25 1

203 DCN002713 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 15/04/1997 D01 0,5 4 6,5 4 15 1

Danh sách này có 203 thí sinh./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TS. Hà Xuân Hùng
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